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Kế hoạch hoạt động chuyên môn giáo dục 
Tuần 1 Tháng 3 - 2025 

Huyện Hóc Môn



Gấu trúc (19-24 tháng)

chuy

L

L

X

L i n c

Hoạt động của bé

Thứ hai
Hoạt động học

Nội dung 1 : NBTN: Rau muống

Nội dung 2: VĐTN: Em đi chơi thuyền

Hoạt động góc

Bé chơi xây nhà

 

Hoạt động chiều

Lắp ráp, xếp hình

 

Thứ ba
Hoạt động học

Nội dung 1: Ném bóng vào rổ

Nội dung 2: Đọc thơ “Nước”

Hoạt động góc

Chơi búa cọc

Nấu ăn

 

Hoạt động chiều

Lắp vòng

Hoạt động học

Nội dung 1: NBTN: Đàn bò

Nội dung 2: Vẽ mưa

Hoạt động góc

Chơi di màu

Hoạt động chiều

Chơi trò chơi với các ngón tay

Thứ năm
Hoạt động học

Nội dung 1: Xếp hàng rào

Nội dung 2: Nghe hát: Mẹ yêu không nào

Hoạt động góc

Lật mở sách vải

 

Hoạt động chiều

Vận động theo tiếng nhạc

Thứ sáu
Hoạt động học

Nội dung 1: Trò chuyện về ngày 8/3

Nội dung 2: Bé chơi đồ chơi có màu đỏ

Hoạt động góc

Bé ru em ngủ

 

Hoạt động chiều

Ôn các bài hát đã học

Th
ứ

t
ư



Vàng anh 1 (25-36 tháng)
Hoạt động của bé

Thứ hai
ND1: BẬT QUA VẬT CẢN

ND2: RÈN 6 BƯỚC RỬA TAY

Thứ ba
ND1: NHẬN BIẾT CON GÀ, CON VỊT

ND2: BÀI TẬP KỸ NĂNG XÃ HỘI (trang 12)

Thứ tư
ND1: VĐTN: “ RỬA MẶT NHƯ MÈO”

ND2: NHẬN BIẾT CON “ MÈO)

Thứ năm
ND1: DÁN QUẢ BÓNG MÀU

ND2: RÈN TRẺ XẾP HÀNG CHỜ ĐẾN LƯỢT

Thứ sáu ND1: NGHE HÁT “ GÀ GÁY LE TE”

ND2: BÀI TẬP THỰC HÀNH TẠO HÌNH ( trang 8)

 
 



Vàng anh 2 (25-36 tháng)
Hoạt động của bé

Thứ 
hai 
Thứ ba 

-Vẽ đường cho kiến về tổ

 

 -Làm bài tập khám phá khoa học

 

Thứ tư
-Nhận biết con cua
 
-Vẽ mưa

Thứ năm
- Kể chuyện “quả thị”

 

-Rèn kỹ năng xếp hang chờ đến lượt

-Kể chuyện “Thỏ con không vâng lời”

 

-Di màu cây xanh

 -Dạy hát bài “Qùa 8/3”

 

-Làm thiệp tặng cô và mẹ

Th
ứ

sá
u



Họa mi 1 (3-4 tuổi)

ng 2: Bài t

ng.

”.

n “ Truy n qua

p “ V N H

i tu i b

Hoạt động của bé

Thứ hai
- Hoạt động 1: Bé đi thay đổi hướng theo đường dích dắc.
- Hoạt động 2: Bé ngồi trên xe máy an toàn.

Thứ ba
- Hoạt động 1: Bé tìm hiểu cơ thể của bé.
- Hoạt động 2: Bài tập “ Làm quen môi trường xung quanh – trang 10”.

Thứ tư
- Hoạt động 1: Truyện “ Môi người một việc”.
- Hoạt động 2: Ôn bài hát “ Tay thơm tay ngoan”.

Thứ năm
- Hoạt động 1: Bé làm thiệp tặng mẹ.
- Hoạt động 2: Bài thơ “ Yêu mẹ”.

Thứ sáu
- Hoạt động 1: Bé thể hiện cảm xúc với mẹ.
- Hoạt động 2: Đề tài “ To – Nhỏ”.



Họa mi 2 (3-4 tuổi)

MH : bài B

n cây c

Hoạt động của bé

Thứ hai
Nội dung 1:  Tìm hiểu thuyền buồm

Nội dung 2:   Bài thơ thuyền buồm

Thứ ba
Nội dung 1:  Phân loại giao thông đường bộ- giao thông đường thủy.

Nội dung 2:   Dán chiếc thuyền

Thứ tư
Nội dung 1:   Em đi chơi thuyền.

Nội dung 2:   VĐTN:  "Bài ca tôm cá"

Thứ năm
Nội dung 1:   Kĩ năng nhớ các sđt khẩn cấp ( 113,114,115)

Nội dung 2 :  Lăn bóng với cô.

Thứ sáu Nội dung 1 : Tập luyện 1 số thói quen tốt giữ gìn sức khỏe

Nội dung 2:   Bài đồng dao con rùa



Họa mi 3 (3-4 tuổi)

V

Hoạt động của bé

Thứ hai
- Bò theo hướng thẳng. 

- Thơ “Xe chữa cháy”.    

Thứ ba - Tìm hiểu PTGT đường bộ.    

- Bài tập MTXQ.  

Thứ tư - Truyện “Xe đạp trên đường phố”   

- Dán xe chở đất.     

Thứ năm - Hát “Đường em đi”. 

- Tách trong phạm vi 4.       

Thứ sáu - Kỹ năng đội nón bảo hiểm.  

- Ôn thao tác chải răng. 



Họa mi 4 (3-4 tuổi)

và tr

bà c

Hoạt động của bé

Thứ hai
Nội dung 1 : Tìm hiểu về nắng

Nội dung 2 :  Làm bài tập khám phá khoa học 

Thứ ba
Nội dung 1 : Bé yêu mến mẹ

Nội dung 2 :  Hát : Vòng tay ba mẹ

Thứ tư Nội dung 1 :  Truyện : Ba cô tiên 

Nội dung 2 :  Thơ : Cầu vồng

Thứ năm Nội dung 1 : Giữ gìn vệ sinh môi trường 

Nội dung 2 : Làm bài tập toán 

Thứ sáu Nội dung 1 :  Nặn cầu vồng

Nội dung 2 :  Làm bài tập tạo hình

 



Sơn ca 1 (4-5 tuổi)
Hoạt động của bé

Thứ hai
Ném xa 1 tay

Thứ ba
- Ngày và đêm.
- Những lời nói yêu thương

Thứ tư - So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam 
giác, hình tròn, hình chữ nhật.

Thứ năm
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.
- Đi bước lùi liên tiếp khoảng 3 m.

Thứ sáu - Món quà ngày 8/3.



Sơn ca 2 (4-5 tuổi)

i i x

i t

m c

Hoạt động của bé

Thứ hai
-    Bài thơ: Thăm nhà bà.

-     Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết.

Thứ ba
-   Tách nhóm số lượng 4 thành nhiêu nhóm nhỏ hơn.

-   Mẹ có yêu không nào.

Thứ tư
-     Ném xa bằng hai tay.

-    Bé cài và cởi  các loại nút áo.

 

Thứ năm
-   Lời yêu thương.

-   Bé tìm hiểu về đặc điểm của nước.

Thứ sáu
-   Bé làm thiệp tặng mẹ.

-    Kể lại truyện đã được nghe (kể theo trình tự)  Truyện BA CÔ GÁI 

 

 

ng s c kh



Sơn ca 3 (4-5 tuổi)
Hoạt động của bé

Thứ hai
Kể chuyện “ Dê con nhanh trí”

Rèn thao tác rửa tay

Thứ ba
Ném xa bằng hai tay

Trò chơi; về đúng nhà

Thứ tư Hoa tặng cô

Trò chơi “ mèo bắt chuột”

Thứ năm Hát: Bông hồng tặng mẹ và cô

Bài thơ: mèo câu cá

Tách gọp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5

Trò chơi: Dung dăng dung dẻ

Th
ứ

sá
u n v



Sơn ca 4 (4-5 tuổi)
Hoạt động của bé

Thứ hai
Nội dung 1: bé học nhún nhảy

Nội dung 2: vẽ cầu vồng

Thứ ba Nội dung 1: bé biết gì về biển báo giao thông

Nôị dung 2: hoa sen 

 

Thứ tư Nội dung 1: em đi qua ngã tu đường phố

Nôị dung 2:  làm bài tập chữ viết

 

Thứ năm Nội dung 1: phân loại biển báo giao thông

Nôị dung 2:  làm bài tập toán

 

Thứ sáu Nội dung 1: ai đúng, ai sai

Nôị dung 2:  làm bài tập tạo hình

 



Vành khuyên 1 (5-6 tuổi)
Hoạt động của bé

Thứ hai
Giờ học: 

Nội dung 1: Ném trúng đích đứng

Nội dung 2: Đặt lời mới cho bài hát

Hoạt động chiều:

Trẻ bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình 

Thứ ba
Giờ học: 

Nội dung 1: Khối vuông- khối chữ nhật

Nội dung 2: Làm bài tập toán

Hoạt động ngoài trời:

Chơi vận động: Ném bóng qua vòng

Thứ tư
Giờ học: 

Nội dung 1: Bé làm quen chữ P-Q

Nội dung 2: Làm bài tập chữ P-Q

Hoạt động ngoài trời:

Chồng nụ chồng hoa

 

Thứ năm
Giờ học

Nội dung 1: Bé tập phơi quần áo

Nội dung 2: Xếp thuyền thúng

Thứ sáu
Giờ học

Nội dung 1: Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3

Nội dung 2: Hát Bông hoa mừng cô



Vành khuyên 2 (5-6 tuổi)
Hoạt động của bé

Thứ hai
- Ném trúng đích đứng

- Đặt lời mới cho bài hát

Thứ ba
- Khối vuông, khối chữ nhật

- Làm bài tập theo yêu cầu

 

Thứ tư
- Chữ P –Q

- Làm bài tập sách bé tập tô 

Thứ năm
- Bé tập phơi quần áo

- Xếp chiếc thuyền thúng

Thứ sáu
- Ngày quốc tê phụ nữ 8/3

- Hát “ Bông hoa mừng cô”



Vành khuyên 3 (5-6 tuổi)

QUYT GÌ V

QUY
i l

ng x

d nh, câu m nh

NH

Hoạt động của bé

Thứ hai
- Mở chủ đề: ĐÈN GIAO THÔNG

- Nhận biết các hình khối trong cuộc sống

Thứ ba - NHỮNG TẤM BIỂN BIẾT NÓI

- - Làm đèn giao thông từ các loại hộp.

Thứ tư - Đóng chủ đề: HÀNH VI ĐÚNG – HÀNH VI SAI
- Bé biết nhờ sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết

Thứ năm - BÉ LÀM QUEN CHỮ CHỮ  H-U

- Phân biệt âm thanh đa dạng trong thiên nhiên, cuộc sống.

- CHẠY DÍCH DẮC THEO HIỆU LỆNHTRÒ CHƠI: Lăn bóng theo đường dích dắc

-  Thơ "Cô dạy con"

Th
ứ

sá
u



Vành khuyên 4 (5-6 tuổi)
Hoạt động của bé

Thứ hai
 Ném xa bằng 2 tay, chạy nhanh 15m
 Kỹ năng sống “ trẻ hoà đồng cùng bạn”

Thứ ba
 Tách gộp trong phạm vi 10
 Cắt dán tổ chim

 

Thứ tư
 Làm quen chữ T-N
 Bài tập khám phá khoa học

Thứ năm
 Kểw chuyện “ Thỏ con đi học”
 Hát “ bông hồng tặng cô”

Thứ sáu
 Trò chuyện “ ngày 8/3”
 Tạo hình sản phẩm theo ý thích của bé
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